
STT MSSV Họ tên
Mức lương 

cơ sở
Số tháng

Mức Học 

bổng

(80%)

Thành tiền

Mức hỗ trợ chi 

phí mua 

phương tiện

Tổng nhu cầu 

kinh phí đề nghị 

chi trả

Ghi 

chú
CMND Số tài khoản Ngân hàng

1 18120587 Nguyễn Lương Phương Thủy 1,490,000  5             0.8   5,960,000.0             500,000             6,460,000 215***183 6380***468 AGB - BT

2 19150802 Phan Văn Thiện 1,490,000  5             0.8   5,960,000.0             500,000             6,460,000 321***757 103***083

Vietinbank - 

Châu Thành 

- Bến Tre

2               1,000,000         12,920,000         

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng

Trưởng Phòng CTSV Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Hân Nguyễn Thị Cẩm Loan

TP.HCM, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Trần Lê Quan

Người lập bảng

Đinh Thị Đức Hạnh

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỌC BỔNG VÀ CHI PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN,

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC KỲ 2/2021-2022

(theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật)


